
 

BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 71: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ IA HIAO 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Quốc lộ 25 

Giáp ranh giới xã Phú Thiện Phía Tây ngã 3 Thanh Bình 1.070.000   

Mép đường phía Đông ngã 3 
Thanh Bình 

Cầu KrôLây 1.000.000   

Cầu KrôLây Trường THCS Nguyễn Du 880.000   

Trường THCS Nguyễn Du Cầu Ia Hiao 1.010.000   

2 Đường ngã 3 Thanh Bình 

Sau chỉ giới xây dựng Quốc 
lộ 25 (Ngã 3 Thanh Bình) Mét thứ 800 415.000   

Mét > 800 Mét thứ 1.200 320.000   

Mét > 1.200 Mét thứ 1.800 200.000   

Mét > 1.800 
Cuối tuyến (Kênh chính Ayun 
Hạ) 160.000   

3 Đường ngã 3 điểm 7 

Sau chỉ giới xây dựng Quốc 
lộ 25 (Ngã 3 điểm 7) Mét thứ 800 240.000   

Mét > 800 Mét thứ 1.200 190.000   

Mét > 1.200 Mét thứ 1.800 115.000   

Mét > 1.800 
Cuối tuyến (Kênh chính Ayun 
Hạ) 80.000   
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STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

4 Đường ngã 3 điểm 8 

Sau chỉ giới xây dựng Quốc 
lộ 25 (Ngã 3 điểm 8) Mét thứ 800 240.000   

Mét > 800 Mét thứ 1.200 190.000   

Mét > 1.200 Mét thứ 1.800 115.000   

Mét > 1.800 
Cuối tuyến (Kênh chính Ayun 
Hạ) 80.000   

5 Đường vào điểm 9 

Sau chỉ giới xây dựng Quốc 
lộ 25 (Đường vào điểm 9) Mét thứ 800 260.000   

Mét > 800 Mét thứ 1.200 200.000   

Mét > 1.200 Mét thứ 1.800 125.000   

Mét > 1.800 
Cuối tuyến (Kênh chính Ayun 
Hạ) 100.000   

6 Khu vực 1   181.000 145.000 116.000 

7 Khu vực 2   127.000 102.000 81.000 

8 Khu vực 3   89.000 71.000 57.000 
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